
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 1.004153 

- Tên TTHC: Cấp giấy phép hoạt động in. 

- Lĩnh vực: Xuất bản. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh 

Chức vụ: Trưởng 

phòng TTBCXB; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

Chức vụ: Phó phòng 

TTBCXB. 

Nguyễn Thị Thu Lan,  

Nguyễn Thị Yến; 

- Chức vụ: Chuyên viên 

phòng TTBCXB. 

Vũ Văn Tuấn 

Chức vụ: Giám 

đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ: Phó Giám 

đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

01 ngày 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

10 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 01 

ngày 
 



XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 2.001744 

- Tên TTHC: Cấp lại giấy phép hoạt động in. 

- Lĩnh vực: Xuất bản. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh 

Chức vụ: Trưởng 

phòng TTBCXB; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

Chức vụ: Phó phòng 

TTBCXB. 

Nguyễn Thị Thu Lan,  

Nguyễn Thị Yến; 

- Chức vụ: Chuyên viên 

phòng TTBCXB. 

Vũ Văn Tuấn 

Chức vụ: Giám 

đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ: Phó Giám 

đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

02 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

04 giờ 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 2.001740 

- Tên TTHC: Đăng ký hoạt động cơ sở in. 

- Lĩnh vực: Xuất bản. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh 

Chức vụ: Trưởng 

phòng TTBCXB; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

Chức vụ: Phó phòng 

TTBCXB. 

Nguyễn Thị Thu Lan,  

Nguyễn Thị Yến; 

- Chức vụ: Chuyên viên 

phòng TTBCXB. 

Vũ Văn Tuấn 

Chức vụ: Giám 

đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ: Phó Giám 

đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 02 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

1,5 ngày 
 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 02 

giờ 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

04 giờ 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 2.001737 

- Tên TTHC: Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in. 

- Lĩnh vực: Xuất bản. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh 

Chức vụ: Trưởng 

phòng TTBCXB; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

Chức vụ: Phó phòng 

TTBCXB. 

Nguyễn Thị Thu Lan,  

Nguyễn Thị Yến; 

- Chức vụ: Chuyên viên 

phòng TTBCXB. 

Vũ Văn Tuấn 

Chức vụ: Giám 

đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ: Phó Giám 

đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 02 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

1,5 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 02 

giờ 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

04 giờ 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



MẪU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 2.001728 

- Tên TTHC: Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy 

màu. 

- Lĩnh vực: Xuất bản. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga - Chuyên viên 

- Trần Thị Trinh - 

Trưởng phòng; 

- Đặng Khánh Vĩnh - 

Phó phòng. 

- Chuyên viên: Nguyễn 

Thị Thu Lan,  Nguyễn 

Thị Yến; 

- Phòng TTBCXB. 

- Vũ Văn Tuấn – 

Giám đốc; 

- Dương Tự - Phó 

Giám đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

02 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

04 giờ 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 2.001732 

- Tên TTHC: Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu. 
- Lĩnh vực: Xuất bản. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh 

Chức vụ: Trưởng 

phòng TTBCXB; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

Chức vụ: Phó phòng 

TTBCXB. 

Nguyễn Thị Thu Lan,  

Nguyễn Thị Yến; 

- Chức vụ: Chuyên viên 

phòng TTBCXB. 

Vũ Văn Tuấn 

Chức vụ: Giám 

đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ: Phó Giám 

đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

02 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 04 

giơ 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

04 giờ 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



MẪU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 1.004637 

- Tên TTHC: Cấp phép xuất bản bản tin (trong nước). 

- Lĩnh vực: Báo chí. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga - Chuyên viên 

- Trần Thị Trinh - 

Trưởng phòng; 

- Đặng Khánh Vĩnh - 

Phó phòng. 

 Nguyễn Thị Thu Lan, 

Nguyễn Thị Yến - 

Chuyên viên Phòng 

TTBCXB. 

- Vũ Văn Tuấn – 

Giám đốc; 

- Dương Tự - Phó 

Giám đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

05 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 01 

ngày 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

01 ngày 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



MẪU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 2.001171 

- Tên TTHC: Cho phép họp báo trong nước. 

- Lĩnh vực: Báo chí. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga - Chuyên viên 

- Trần Thị Trinh - 

Trưởng phòng; 

- Đặng Khánh Vĩnh - 

Phó phòng. 

Đặng Khánh Vĩnh, phó 

Trưởng phòng  

TTBCXB. 

- Vũ Văn Tuấn – 

Giám đốc; 

- Dương Tự - Phó 

Giám đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 02 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

02 giờ 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 02 

giờ 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

02 giờ 
 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



MẪU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 2.001173 

- Tên TTHC: Cho phép họp báo nước ngoài. 

- Lĩnh vực: Báo chí. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga - Chuyên viên 

- Trần Thị Trinh - 

Trưởng phòng; 

- Đặng Khánh Vĩnh - 

Phó phòng. 

Đặng Khánh Vĩnh, phó 

Trưởng phòng  

TTBCXB. 

- Vũ Văn Tuấn – 

Giám đốc; 

- Dương Tự - Phó 

Giám đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 02 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

04 giờ 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

02 giờ 
 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



MẪU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 1.003888 

- Tên TTHC: Cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài 

trụ sở ở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài. 

- Lĩnh vực: Báo chí. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga - Chuyên viên 

- Trần Thị Trinh - 

Trưởng phòng; 

- Đặng Khánh Vĩnh - 

Phó phòng. 

- Đặng Khánh Vĩnh - 

Phó phòng. 

- Phòng TTBCXB. 

- Vũ Văn Tuấn – 

Giám đốc; 

- Dương Tự - Phó 

Giám đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

06 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 02 

ngày 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

01 ngày 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



MẪU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 2.001765 

- Tên TTHC: Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 

- Lĩnh vực: Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh –  

Trưởng phòng 

TTBCXB; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

 Phó Trưởng phòng 

TTBCXB; 

Nguyễn Thị Thu Lan; 

Nguyễn Thị Yến – 

Chuyên viên  Phòng 

TTBCXB. 

- Vũ Văn Tuấn 

Chức vụ: Giám 

đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ:  Phó 

Giám đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

10 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 02 

ngày 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

02 ngày 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



MẪU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 1.003384 

- Tên TTHC: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài 

trực tiếp từ vệ tinh 
- Lĩnh vực: Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh – 

Trưởng phòng 

TTBCXB; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

Phó Trưởng phòng 

TTBCXB; 

Nguyễn Thị Thu Lan, 

Nguyễn Thị Yến – 

Chuyên viên  Phòng 

TTBCXB. 

- Vũ Văn Tuấn 

Chức vụ: Giám 

đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ:  Phó 

Giám đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

07 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 01 

ngày 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

01 ngày 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



MẪU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 2.001098 

- Tên TTHC: Cấp Giấy phép thiết lập Trang Thông tin điện tử tổng hợp. 

- Lĩnh vực: Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh –  

Trưởng phòng 

TTBCXB; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

Phó Trưởng phòng 

TTBCXB; 

 Đặng Khánh Vĩnh 

Phó Trưởng phòng 

TTBCXB 

- Vũ Văn Tuấn 

Chức vụ: Giám 

đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ:  Phó 

Giám đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

06 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 

1,5 ngày 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

1,5 ngày 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



MẪU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 1.005452 

- Tên TTHC: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập Trang Thông tin điện tử tổng hợp. 

- Lĩnh vực: Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh –  

Trưởng phòng 

TTBCXB; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

Phó Trưởng phòng 

TTBCXB; 

Đặng Khánh Vĩnh, 

phó Trưởng phòng  

TTBCXB. 

- Vũ Văn Tuấn 

Chức vụ: Giám 

đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ:  Phó 

Giám đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

06 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 

1,5 ngày 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

1,5 ngày 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



MẪU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 2.001091 

- Tên TTHC: Gia hạn Giấy phép thiết lập Trang Thông tin điện tử. 

- Lĩnh vực: Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh –  

Trưởng phòng 

TTBCXB; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

Phó Trưởng phòng 

TTBCXB; 

Đặng Khánh Vĩnh 

Phó Trưởng phòng 

TTBCXB; 

- Vũ Văn Tuấn 

Chức vụ: Giám 

đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ:  Phó 

Giám đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

06 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 

1,5 ngày 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

1,5 ngày 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



MẪU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 2.001087 

- Tên TTHC: Cấp lại Giấy phép thiết lập Trang Thông tin điện tử tổng hợp. 

- Lĩnh vực: Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh – 

Chức vụ: Trưởng 

phòng TTBCXB; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

Chức vụ: Phó Trưởng 

phòng TTBCXB; 

Đặng Khánh Vĩnh - 

Phó Trưởng phòng 

TTBCXB. 

- Vũ Văn Tuấn 

Chức vụ: Giám 

đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ:  Phó 

Giám đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

06 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 

1,5 ngày 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

1,5 ngày 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



MẪU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 1.001766 
- Tên TTHC: Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính đã được cấp Giấy phép thiết 

lập Trang Thông tin điện tử tổng hợp. 
- Lĩnh vực: Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh – 

Chức vụ: Trưởng 

phòng TTBCXB; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

Chức vụ: Phó Trưởng 

phòng TTBCXB; 

Đặng Khánh Vĩnh - Phó 

Trưởng phòng TTBCXB. 

- Vũ Văn Tuấn 

Chức vụ: Giám 

đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ:  Phó 

Giám đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

3,5 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 01 

ngày 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

1,5 ngày 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 2.001594 

Tên TTHC: Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 

- Lĩnh vực: Xuất bản. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

 Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh; 

Chức vụ: Trưởng 

phòng TTBCXB; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

Chức vụ: Phó phòng 

TTBCXB. 

- Nguyễn Thị Thu 

Lan, Nguyễn Thị Yến 

Chức vụ: Chuyên viên 

phòng  TTBCXB. 

Vũ Văn Tuấn – 

Chức vụ: Giám 

đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ: Phó Giám 

đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

10 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 01 

ngày 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

01 ngày 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 1.003729 

Tên TTHC: Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 

- Lĩnh vực: Xuất bản. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga; 

- Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh; 

Chức vụ: Trưởng 

phòng; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

Chức vụ: Phó phòng. 

Nguyễn Thị Thu Lan,  

Nguyễn Thị Yến; 

- Chức vụ: Chuyên viên 

Phòng TTBCXB. 

- Vũ Văn Tuấn 

Chức vụ: Giám đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ:  Phó Giám 

đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

03 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

04 giờ 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 2.001584 

Tên TTHC: Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 

- Lĩnh vực: Xuất bản. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh 

Chức vụ: Trưởng 

phòng TTBCXB; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

Chức vụ: Phó phòng 

TTBCXB. 

Nguyễn Thị Thu Lan,  

Nguyễn Thị Yến 

- Chức vụ: Chuyên viên 

phòng TTBCXB. 

Vũ Văn Tuấn 

Chức vụ: Giám 

đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ: Phó Giám 

đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

03 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

04 giờ 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 2.001564 

Tên TTHC: Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài. 

- Lĩnh vực: Xuất bản. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh 

Chức vụ: Trưởng 

phòng TTBCXB; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

Chức vụ: Phó phòng 

TTBCXB. 

Nguyễn Thị Thu Lan,  

Nguyễn Thị Yến; 

Chức vụ: Chuyên viên 

phòng TTBCXB. 

- Vũ Văn Tuấn 

Chức vụ: Giám 

đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ: Phó Giám 

đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

05 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 01 

ngày 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

01 ngày 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 1.003868 

Tên TTHC: Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh. 

- Lĩnh vực: Xuất bản. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh 

Chức vụ: Trưởng 

phòng TTBCXB; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

Chức vụ: Phó phòng 

TTBCXB. 

Nguyễn Thị Thu Lan,  

Nguyễn Thị Yến; 

- Chức vụ: Chuyên viên 

phòng TTBCXB. 

Vũ Văn Tuấn 

Chức vụ: Giám 

đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ: Phó Giám 

đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

04 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 01 

ngày 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

01 ngày 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 1.003725 

Tên TTHC: Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. 

- Lĩnh vực: Xuất bản. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh 

Chức vụ: Trưởng 

phòng TTBCXB; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

Chức vụ: Phó phòng 

TTBCXB. 

Nguyễn Thị Thu Lan,  

Nguyễn Thị Yến 

- Chức vụ: Chuyên viên 

phòng TTBCXB. 

Vũ Văn Tuấn 

Chức vụ: Giám 

đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ: Phó Giám 

đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

9,5 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 

1,5 ngày 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

01 ngày 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 1.003483 

Tên TTHC: Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm. 

- Lĩnh vực: Xuất bản. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh 

Chức vụ: Trưởng 

phòng TTBCXB; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

Chức vụ: Phó phòng 

TTBCXB. 

Nguyễn Thị Thu Lan,  

Nguyễn Thị Yến; 

- Chức vụ: Chuyên viên 

phòng TTBCXB. 

Vũ Văn Tuấn 

Chức vụ: Giám 

đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ: Phó Giám 

đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

05 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 01 

ngày 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

01 ngày 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 1.003114 

Tên TTHC: Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm. 

- Lĩnh vực: Xuất bản. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh 

Chức vụ: Trưởng 

phòng TTBCXB; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

Chức vụ: Phó phòng 

TTBCXB. 

Nguyễn Thị Thu Lan,  

Nguyễn Thị Yến 

- Chức vụ: Chuyên viên 

phòng TTBCXB. 

Vũ Văn Tuấn 

Chức vụ: Giám 

đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ: Phó Giám 

đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

02 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 01 

ngày 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

01 ngày 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 1.008201 

Tên TTHC: Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm. 

- Lĩnh vực: Xuất bản. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

- Trần Thị Trinh 

Chức vụ: Trưởng 

phòng TTBCXB; 

- Đặng Khánh Vĩnh 

Chức vụ: Phó phòng 

TTBCXB. 

Nguyễn Thị Thu Lan,  

Nguyễn Thị Yến; 

- Chức vụ: Chuyên viên 

phòng TTBCXB. 

Vũ Văn Tuấn 

Chức vụ: Giám 

đốc; 

- Dương Tự 

Chức vụ: Phó Giám 

đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

03 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 

1,5 ngày 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

1,5 ngày 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 



MẪU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mã số TTHC: 1.004640. 

- Tên TTHC: Thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép Xuất bản Bản tin (trong nước). 

- Lĩnh vực: Báo chí. 

(2). Quy trình 

Tổ chức/ 

cá nhân 

(1) 

Trung tâm HHC 

(2) 

Lãnh đạo phòng 

chuyên môn (3) 

Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở (5) 

 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga - Chuyên viên 

- Trần Thị Trinh - 

Trưởng phòng; 

- Đặng Khánh Vĩnh - 

Phó phòng. 

- Chuyên viên: Nguyễn 

Thị Thu Lan,  Nguyễn 

Thị Yến; 

- Phòng TTBCXB. 

- Vũ Văn Tuấn – 

Giám đốc; 

- Dương Tự - Phó 

Giám đốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng dẫn, 

kiểm tra và 

nhận HS. 
2.TGTH: 04 

giờ 
 

1. Xem xét 

giải quyết 

hồ sơ 
2.TGTH: 

12 ngày 
 

1. Xem xét, 

thẩm tra, xử 

lý HS 
2.TGTH: 01 

ngày 
 

1. Xem xét 

và ký duyệt 

văn bản 
2. TGTH: 

01 ngày 
 

1. Trả kết quả 
2. TGTH: 02 

giờ 
 

Kiểm 

tra 

HS 

Kiểm 

tra 

HS 

1. Xử lý HS 
2. TGTH: 02 

giờ 

Nhận 

KQ 

Bổ 

sung 

HS 
 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 
3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 

tra 

HS 

Y 

N 

5 


